
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH    

NĂM HỌC 2014 - 2015   

 MÔN: NGỮ VĂN        

          

          

          

Stt SBD Họ và tên 
Ngày 
sinh 

Nơi sinh Nữ 
Tên trường 

THCS 
Điểm 
Lần 1 

Điểm 
Lần 2 

Tổng 
điểm 

1 24NV Đặng Xuân Kim Thoa 27/09/2000 Tiền Giang x Phước Nguyên 13.50 15 14.5 

2 8NV Phạm Nhật Huy 14/06/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Nguyễn Du 14.25 14.5 14.42 

3 18NV Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh 16/11/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Phước Nguyên 12.00 14.5 13.67 

4 14NV Võ Hồ Như Ngọc 26/08/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Kim Đồng 12.75 12.5 12.58 

5 3NV Nguyễn Phạm Y Bình 18/02/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Nguyễn Du 10.50 12.5 11.83 

6 38NV Bùi Ngọc Tường Vy 02/07/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Nguyễn Du 13.50 10 11.17 

7 29NV Tăng Ngọc Mai Trân 25/10/2000 Bạc Liêu x 
Nguyễn Thanh 

Đằng 
12.25 

10 10.75 

8 36NV Vũ Lê Uyên 21/06/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Nguyễn Du 11.25 10 10.42 

9 20NV Nguyễn Văn Sơn 07/05/2000 Thừa Thiên Huế   
Nguyễn Thanh 

Đằng 
12.00 

9.5 10.33 

10 5NV Triệu Mỹ Ngọc Hân 07/12/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Nguyễn Du 10.75 10 10.25 
 

  



MÔN: TOÁN        

          

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường THCS 
Điểm 
Lần 1 

Điểm 
Lần 2 

Tổng 
điểm 

1 32To Trương Anh Tuấn 01/08/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Nguyễn Thanh Đằng 11.50 14 13.17 

2 3To Vũ Tuấn Anh 07/03/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Nguyễn Du 12.50 11.75 12 

3 17To Nguyễn Tăng Ngọc Luân 28/03/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Kim Đồng 13.25 10.5 11.42 

4 30To Trương Anh Tú 01/08/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Nguyễn Thanh Đằng 10.50 9.5 9.833 

5 14To Khúc Thành Long 07/02/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Phước Nguyên 11.00 9 9.667 

6 20To Nguyễn Tấn Sang 05/02/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Kim Đồng 12.00 8 9.333 

7 1To Nguyễn Bùi Phương Anh 09/10/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Kim Đồng 8.50 7 7.5 

8 23To Nguyễn Thành Tâm 02/02/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Nguyễn Trãi 8.50 6 6.833 

9 33To Phạm Huỳnh Kim Tuyền 02/06/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Kim Đồng 7.00 6.5 6.667 

10 25To Nguyễn Minh Tiền 21/10/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Kim Đồng 9.00 4 5.667 
 

  



 MÔN: VẬT LÝ        

          

          

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường THCS 
Điểm 
Lần 1 

Điểm 
Lần 2 

Tổng 
điểm 

1 25VL Nguyễn Cao Sơn 16/08/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Nguyễn Trãi 18.50 19.5 19.17 
2 26VL Lê Quang Thắng 11/09/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Kim Đồng  15.00 20 18.33 
3 32VL Trần Ngọc Tuyết 15/01/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Dương Văn Mạnh 15.00 20 18.33 
4 7VL Trần Tư Danh 20/08/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Nguyễn Thanh Đằng 18.25 17 17.42 
5 6VL Trần Quốc Chương 19/06/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Kim Đồng  12.50 18.5 16.5 
6 15VL Mai Kim Long 15/07/2000 Thanh Hóa   Nguyễn Thanh Đằng 15.75 16.5 16.25 
7 27VL Nguyễn Duy Thanh 03/03/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Long Toàn 18.00 14.5 15.67 
8 9VL Vũ Văn Hiểu 10/08/2000 Nam Định   Nguyễn Thanh Đằng 14.00 15 14.67 
9 12VL Trần Phương Liên 26/06/2000 Nam Định x Nguyễn Trãi 17.00 11.75 13.5 
10 19VL Hồ Viết Quang Minh 23/06/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Lê Quang Cường 13.50 13 13.17 

 

  



 MÔN: HÓA HỌC        

          

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường THCS 
Điểm 
Lần 1 

Điểm 
Lần 2 

Tổng 
điểm 

1 5HH Chu Thái Thùy Dương 22/11/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Kim Đồng 10.00 18 15.33 

2 7HH Trần Thị Khánh Hiền 12/06/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Lê Quang Cường 10.25 17.75 15.25 

3 9HH Nguyễn Khánh Long 25/10/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Lê Quang Cường 17.25 13.5 14.75 

4 18HH Lại Thanh Sơn 09/01/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Lê Quang Cường 15.75 12.5 13.58 

5 4HH Nguyễn Lê Tiến Dũng 19/11/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Lê Quang Cường 10.75 11.75 11.42 

6 3HH Nguyễn Văn Đạt 11/09/2000 Nghệ An   Kim Đồng 13.25 9.5 10.75 

7 8HH Lê Thị Thúy Hoa 03/01/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Dương Văn Mạnh 14.50 8 10.17 

8 22HH Võ Tường Vy 11/06/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Phước Nguyên 16.75 6.25 9.75 

9 10HH Phạm Bình Minh 01/07/2000 Đồng Nai   Lê Quang Cường 11.75 8 9.25 

10 6HH Lương Thúy Diễm Hằng 11/03/2000 Tp. Hồ Chí Minh x Nguyễn Du 14.00 5.5 8.333 
 

  



 MÔN: SINH HỌC        

          

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường THCS 
Điểm 
Lần 1 

Điểm 
Lần 2 

Tổng 
điểm 

1 23SH Trương Đức Nhật Minh 21/03/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Lê Quang Cường 16.00 19.5 18.33 

2 32SH La Nguyễn Diệu Sinh 24/07/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Lê Quang Cường 17.25 18.5 18.08 

3 2SH Nguyễn Thiên Ân 19/05/2000 Tp. Hồ Chí Minh   Lê Quang Cường 16.25 18.25 17.58 

4 6SH Phạm Thị Phương Diệu 26/02/2000 Đắc Lắc x Lê Quang Cường 15.00 18.1 17.07 

5 38SH Nguyễn Ngọc Toàn 29/02/2000 Vĩnh Phúc   Kim Đồng 15.00 17 16.33 

6 37SH Trần Thanh Thuận 24/06/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Dương Văn Mạnh 13.25 17.25 15.92 

7 18SH Nguyễn Hữu Hoàng 12/12/2000 Quảng Ngãi   Dương Văn Mạnh 14.50 15.75 15.33 

8 4SH Lê Trần Bảo Anh 25/05/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Lê Quang Cường 15.50 15.1 15.23 

9 10SH Lê Thị Lệ Giang 04/08/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Phước Nguyên 16.25 14.25 14.92 

10 14SH Nguyễn Vũ Thanh Hiền 04/03/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Long Toàn 13.00 12.4 12.6 
  



 MÔN: LỊCH SỬ        

          

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường THCS 
Điểm 
Lần 1 

Điểm 
Lần 2 

Tổng 
điểm 

1 21LS Danh Phương Bảo Ngân 17/10/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Phước Nguyên 15.00 17 16.33 
2 33LS Lê Thị Thìn 21/02/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Phước Nguyên 10.75 18 15.58 
3 17LS Ngô Tuấn Kiệt 24/07/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Kim Đồng 10.75 15 13.58 
4 39LS Đào Huỳnh Phi Triết 04/03/2000 Tp. Hồ Chí Minh   Nguyễn Du 11.50 14 13.17 
5 36LS Nguyễn Lê Quỳnh Trâm 29/09/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Trần Đại Nghĩa 13.25 12.25 12.58 
6 42LS Nguyễn Thanh Vy 15/01/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Kim Đồng 12.25 12.25 12.25 
7 4LS Vũ Minh Anh 19/05/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Kim Đồng 11.75 11.75 11.75 
8 29LS Dương Kim Thanh 14/07/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Trần Đại Nghĩa 11.25 11.75 11.58 
9 7LS Lê Văn Cường 20/05/2000 Nghệ An   Kim Đồng 10.00 12.25 11.5 
10 37LS Dương Mai Trân 26/10/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Kim Đồng 10.00 11.25 10.83 

 

  



 MÔN: ĐỊA LÝ        

          

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường THCS 
Điểm 
Lần 1 

Điểm 
Lần 2 

Tổng 
điểm 

1 61DL Lê Nguyễn Nguyên Vy 29/07/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Nguyễn Du 14.75 18 16.92 

2 33DL Lâm Tâm Như 17/02/2000 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

x Nguyễn Du 18.00 16 16.67 

3 27DL Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 11/01/2000 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

x Kim Đồng 14.25 17 16.08 

4 18DL Nguyễn Hương Linh 05/04/2000 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

x Nguyễn Du 15.50 15.75 15.67 

5 37DL Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/01/2000 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

x Dương Văn Mạnh 11.75 17.25 15.42 

6 49DL Kim Thanh Thư 11/08/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Nguyễn Du 16.25 13.5 14.42 

7 56DL Nguyễn Thị Cẩm Tú 24/08/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Phước Nguyên 12.00 15 14 

8 42DL Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh 10/01/2000 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

x Kim Đồng 11.00 15.5 14 

9 62DL Trần Hạ Tường Vy 11/11/2000 Tp. Hồ Chí Minh x Nguyễn Du 11.00 15.5 14 

10 35DL Phạm Nguyễn Ngọc Như 04/01/2000 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

x Nguyễn Du 14.25 13.5 13.75 

 

  



 MÔN: TIẾNG ANH        

          

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường THCS 
Điểm 
Lần 1 

Điểm 
Lần 2 

Tổng 
điểm 

1 35TA Lê Minh Trí 01/06/2000 Tp. Hồ Chí Minh   Nguyễn Du 16.00 17 16.67 
2 14TA Nguyễn Khánh Linh 06/02/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Kim Đồng 16.50 15.75 16 
3 24TA Trần Xuân Quỳnh 08/02/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Kim Đồng 13.50 16.25 15.33 
4 16TA Ngô Dạ Ngân 04/07/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Nguyễn Du 12.75 16.5 15.25 
5 3TA Trần Anh Bảo 30/09/2000 Tp. Hồ Chí Minh   Kim Đồng 14.00 15.75 15.17 
6 23TA Phún Tố Quyên 30/06/2000 Tp. Hồ Chí Minh x Nguyễn Du 15.25 14.5 14.75 
7 38TA Nguyễn Đức Quang Tuấn 06/03/2000 Tp. Hồ Chí Minh   Nguyễn Du 13.00 13.75 13.5 
8 18TA Vũ Bảo Ngân 20/07/2000 Tp. Hồ Chí Minh x Nguyễn Du 13.25 13.5 13.42 
9 11TA Hồ Hoàng 04/10/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Kim Đồng 13.00 13.5 13.33 
10 12TA Mai Hương 02/08/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Kim Đồng 13.50 13 13.17 

 

  



 
MÔN: TIN HỌC 

 
 

     

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ 
Tên trường 

THCS 
Điểm 
Lần 1 

Điểm 
Lần 2 

Tổng 
điểm 

1 1Ti Nguyễn Ngọc Lan Anh 15/03/1999 Tp. Hồ Chí Minh x Phước Nguyên 20.00 15 17 

2 19Ti Bùi Đức Thạch 14/01/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Nguyễn Du 15.00 17 16 

3 7Ti Trần Thị Huỳnh Hương 30/04/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu x Kim Đồng 19.00 6 10 

4 21Ti Nguyễn Hoàng Tiến 21/11/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu   Nguyễn Du 20.00 5 10 

5 4Ti Vũ Thị Hồng Duyên 24/10/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu x Dương Văn Mạnh 10.00 5 7 

 


